
Số TT
Mã số 

chứng chỉ 
hành nghề

Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Nơi cấp Lĩnh vực hành nghề cấp Hạng

Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật thoát nước 2

2 Nguyễn Kim Ngọc 25/07/1978 012403792 HTV Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công 
nghiệp

2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp 2

4 Đào Thị Hương Giang 03/05/1984 012227627 HTV Định giá xây dựng 3

5 Dương Hoàng Linh 21/11/1983 013086295 HTV Thiết kế Cơ điện công trình 2

Thiết kế điện - cơ điện công trình; 2

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị CT và thiết bị công nghệ 2

Thiết kế điện - cơ điện công trình; thiết kế đường dây - trạm biến 
áp đến 35 KV

2

Giám sát lắp đặt TB công trình và TB công nghệ 2

Thiết kế điện - cơ điện công trình; Thiết kế đường dây và TBA 
đến 35 KV

3

Giám sát lắp đặt TB công trình và TB công nghệ 2

9 Lê Mạnh Phương 29/06/1979 013119896 HTV Giám sát lắp đặt TB công trình và TB công nghệ 2

1 Nguyễn Thanh Hùng 26/05/1989 172647759

6 Nguyễn Tiến Hòa 12/07/1975 183192999

3 Nguyễn Đình Văn 02/10/1978 042078000069

HTV

8 Nguyễn Viết Thuận 10/03/1980 012029651 HTV

7 Hà Thế Hùng 14/11/1980 013210443

HTV

HTV

HTV
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Thiết kế điện - cơ điện công trình; đường dây và TBA đến 35 
KVA

3

Giám sát lắp đặt TB công trình và TB công nghệ 3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 2

Thiết kế Điện - cơ điện công trình / Thiết kế đường dây và TBA 
đến 35 KV

3
Giám sát lắp đặt TB CT và TB công nghệ điện công trình đường 
dây TBA đến 35 kV / Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công 
nghệ.

3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

Giám sát lắp đặt TB công trình, TB công nghệ 3

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình DD&CN 3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ 3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 3

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình DD&CN 3

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ 3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và giám sát lắp đặt thiết bị 
công nghệ

3

HTV

11 Nguyễn Quảng Nam 14/10/1973 026073000007 HTV

10 Đỗ Ngọc Bá 10/10/1986 131443964

HTV

13 Nguyễn Huy Hoàng 18/08/1985 012395192 HTV

12 Khuất Duy Chinh 24/07/1986 001086001207

HTV

15 Đỗ Xuân Hùng 07/12/1981 111421400 HTV

14 Phan Nhân Quảng 01/07/1977 001077003569

HTV

17 Hoàng Tuấn Linh 24/02/1985 013356077 HTV

16 Đỗ Anh Tuấn 05/09/1982 030082000475



Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình và giám sát lắp đặt 
thiết bị công nghệ

3

Thiết kế điện - cơ điện công trình 3

19 Nguyễn Hữu Cường 05/11/1984 012184757 HTV
Giám sát lắp đặt TB công trình và TB công nghệ . Giám sát lắp 
đặt điện công trình đường dây và TBA đến 35 KV

2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu. 2

Thiết kế Kết cấu Công trình GT đường bộ 2

Thiết kế Kết cấu công trình giao thông cầu 2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ. 2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế kết cấu công trình giao thông 2

Định giá xây dựng 2

Kiểm định chất lượng công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu 2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ. 2

Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ 2

Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu 2

Định giá xây dựng 2

Kiểm định công trình giao thông đường bộ 2

18 Phan Phú Khánh 16/08/1988 001088015786

Nghiêm Anh Tuấn 07/09/1981 111403710 HTV

20 Nguyễn Văn Thịnh 17/04/1986 151490366

HTV

HTV22 Vũ Hoàng Dũng 11/09/1976 038076000136

HTV

21



23 Trần Thị Thu Thủy 13/01/1978 011939561 HTV Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

24 Nguyễn Văn Đường 20/07/1950 186236474 HTV
Thiết kế Điện - Cơ điện, Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 
35KV

2

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công tình Dân dụng và Công 
nghiệp

2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp 2

26 Nguyễn Đình Nghi 20/07/1960 180284525 HTV
Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công 
nghiệp

2

27 Nguyễn Văn Vinh 15/08/1961 186519346 HTV Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình DD&CN 2

25 Thái Khắc Sáu 05/02/1954 181426261 HTV


